
Sợi cotton là một mặt hàng được mua bán trên thị trường 
thế giới. Giống như bất kỳ loại hàng hóa nào, giá được trả 
sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá cotton thế giới, 
sức mua của khách hàng, lực cung cầu và các chứng nhận 
bổ sung về cotton.
So với nhiều quốc gia sản xuất cotton khác, cotton Úc có thể đắt hơn 
vì đây là loại sợi chất lượng cao hơn. Úc sản xuất một số loại cotton 
chất lượng cao nhất quán nhất trên thế giới, đó là lý do tại sao nước 
này đưa ra mức giá cao hơn trên thị trường thế giới. Sự cạnh tranh 
chính của chúng tôi là cotton chất lượng cao từ Mỹ và Brazil.

Tuy nhiên, quyết định sử dụng cotton Úc hàng hóa sẽ không làm 
cho các sản phẩm trở nên đắt hơn đáng kể. Chi phí nguyên liệu thô 
tính theo tỉ lệ phần trăm của một sản phẩm may mặc thành phẩm 
đủ nhỏ đến mức có thể sử dụng nguyên liệu thô chất lượng cao 
hơn nhiều (hoặc nguyên liệu sản xuất đắt tiền hơn) mà không ảnh 
hưởng đáng kể đến giá bán lẻ*. Kinh nghiệm của Cotton Australia 
với các thương hiệu và nhà bán lẻ cho thấy là vì nguyên liệu thô 
(cotton) chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi phí chung của sản 
phẩm, nên việc chuyển sang sử dụng cotton Úc có ít ảnh hưởng đến 
giá chung của sản phẩm may mặc cuối cùng, nhất là ở khối lượng 
cao hơn. Có nghĩa là, Cotton Australia tin rằng nông dân của họ 
nên được tưởng thưởng vì những sản phẩm sợi chất lượng cao và 
những khoản đầu tư mà họ đã thực hiện cho hoạt động bền vững 
trong nhiều thập niên.

TẠI SAO COTTON ÚC CÓ THỂ ĐẮT HƠN?
Úc có uy tín đáng ghen tị trên thị trường thế giới như một nhà cung 
cấp đáng tin cậy về cotton chất lượng rất cao và do đó có thể đưa ra 
mức giá cao hơn. Các giống từ chương trình nhân giống cây cotton 
của CSIRO có sản lượng cao hơn, các tính chất chất lượng cao và 
thể hiện các thuộc tính hiệu suất dệt vượt trội. Do khí hậu tương đối 
khô và quy trình sản xuất được cơ giới hóa, cotton của Úc hầu như 
không bị nhiễm bẩn. Nó cũng có khả năng hấp thụ thuốc nhuộm 
vượt trội vì nó cung cấp xơ vải trắng tinh khiết cho các máy kéo sợi, 
ít bị đứt và gây dừng máy, hiệu quả thông lượng tốt và tính đồng 
nhất của sợi. Vì độ đáng tin cậy này trong việc đáp ứng nhu cầu của 
máy kéo sợi và người tiêu dùng, cotton của Úc đang có nhu cầu cao.

Chi phí sản xuất ở Úc cao do tính chất cơ giới hóa, công nghệ cao 
của ngành và chi phí lao động tương đối cao so với các nước sản xuất 
cotton khác. Úc cũng là nước sản xuất hiệu quả nhất thế giới về sử 
dụng nước và đất: sản lượng xơ vải được tưới tiêu là cao nhất so với 
bất kỳ quốc gia sản xuất cotton lớn nào trên thế giới.

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ THẾ GIỚI
Giá mà người trồng nhận được cho mỗi kiện cotton được sản xuất 
ra do thị trường thế giới quy định, điều này phụ thuộc vào một số 
yếu tố bao gồm nền kinh tế thế giới, thời tiết tại các khu vực sản 
xuất cotton lớn trên toàn cầu (nhất là Hoa Kỳ), thiên tai, chính trị 
nông nghiệp, xu hướng thời trang toàn cầu, giá sợi tổng hợp (bị ảnh 
hưởng bởi giá dầu), và cung cầu cotton. Một số chứng nhận về tính 
bền vững của cotton cũng làm tăng thêm giá sợi.

Giá cotton thô của Úc phần lớn dựa trên giá cotton kỳ hạn của Sàn 
Giao Dịch Liên Lục Địa (ICE). ICE đưa ra giá cotton với thời gian 
giao hàng vào các tháng 3, 5, 7, 10 và 12 hàng năm. Những tháng 
thích hợp nhất đối với cotton Úc là tháng 5 và tháng 7 vì đó là thời 
điểm chúng tôi cung cấp cotton ra thị trường. Các nhà đầu cơ hoạt 
động trên thị trường, như quỹ đầu cơ, cũng có thể ảnh hưởng đến 
giá cotton kỳ hạn, nhưng điều này có nhiều khả năng được phản 
ánh trong sự biến động hơn là xu hướng giá cơ bản. Xu hướng giá 
cơ bản thường được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản về cung và cầu 
cotton và sau đó các nhà đầu cơ có khả năng phóng đại hoặc tăng 
cường các biến động hàng ngày trong xu hướng chung.

TỜ THÔNG TIN 
GIÁ COTTON ÚC
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Trên 99% cotton Úc được xuất khẩu.* Nguồn: Well Dressed, University of Cambridge, Institute of Manufacturing 2006



COTTON ÚC SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ
Giá cao hơn của cotton Úc trên thị trường có thể thay đổi theo từng 
năm tùy vào các yếu tố cung và cầu khác nhau bao gồm: 

>  quy mô và chất lượng của mùa vụ cotton Úc (một mùa vụ lớn 
hơn có thể có nghĩa là mức giá cao hơn sẽ nhỏ hơn do nguồn 
cung dồi dào và ngược lại), 

>  quy mô và chất lượng mùa vụ từ các nước cạnh tranh như Hoa 
Kỳ và Brazil, 

>  điều kiện kinh tế toàn cầu và nhu cầu đối với các sản phẩm dệt 
may cao cấp, 

>  các điều kiện thương mại toàn cầu bao gồm chính sách của 
chính phủ và các hạn chế thương mại (như hạn chế nhập khẩu 
cotton ở Trung Quốc, và Chiến Tranh Thương Mại).

Giá cao hơn đối với cotton Úc thường tăng do thời điểm thu hoạch 
của chúng tôi (tháng 4) khi so sánh với 90% cotton trên thế giới, 
được sản xuất ở bắc bán cầu. Cotton ở bắc bán cầu được thu hoạch 
vào tháng 10/11 khi Úc mới bắt đầu trồng. Cotton Úc xuất hiện 
trên thị trường vào tháng 5-9 hàng năm, thời điểm nguồn cung 
ở bắc bán cầu, nhất là cotton chất lượng cao, có thể bắt đầu khan 
hiếm. Trong tình huống này, giá cao hơn đối với cotton Úc có thể bị 
phóng đại, vì nó là cotton chất lượng tốt duy nhất và nhu cầu cao có 
thể đẩy giá lên.

Những người sử dụng cotton Úc thường xuyên theo dõi thị trường 
và cụ thể là những chênh lệch, sẽ có chương trình mua hàng để đảm 
bảo họ có nguồn cung đáng tin cậy với giá khả thi. Những người 
mua thường xuyên thường khóa nguồn cung cotton Úc từ một đến 
hai năm trước khi giao hàng để quản lý sự biến động của giá cả và 
nguồn cung.

Cho dù lý do biến động giá là gì, các thương hiệu cần biết rằng giá 
cả và sự chênh lệch luôn biến động. Việc so sánh tại bất kỳ thời 
điểm nào có thể gây hiểu nhầm, nhất là khi làm việc với các nhà 
máy kéo sợi không phải là người thường xuyên sử dụng cotton 
Úc.

Mức giá cao hơn đối với cotton Úc phụ thuộc vào phân loại sản 
phẩm và loại cotton mà khách hàng đang sử dụng. Điểm quan trọng 
mà các nhà quản lý tìm nguồn cung ứng và người mua cần nhớ là 
mức giá cao hơn 5-10% cho nguyên liệu thô thường sẽ giảm xuống 
mức giá cao hơn không đáng kể ở giai đoạn may mặc hoặc thành 
phẩm.

Tất cả đều là tương đối. Nếu khách hàng là khách hàng cao cấp và sử 
dụng cotton SJV (San Joaquin Valley) hoặc cotton Pima, họ sẽ xem 
xét chiết khấu đối với cotton Úc. Nếu họ là một nhà máy kéo sợi cấp 
thấp hơn, họ có thể trả bất kỳ khoản nào ví dụ như từ mức giá cao 
hơn 5-10% cho nguyên liệu thô khi so sánh với cotton tiêu chuẩn 
của Mỹ hoặc 10-20% so với cotton của Brazil.

Người mua cần điều tra chuỗi cung ứng cotton của họ và tìm 
nhà cung cấp có thể cung cấp những gì họ yêu cầu mà không cần 
phải liên tục bổ sung biên lợi khi cotton đi qua chuỗi cung ứng. 
Các thương hiệu lớn hơn có sức mua lớn hơn về mặt này. Cotton 
Australia đang hợp tác với nhiều thương hiệu đã cố cung cấp 100% 
cotton Úc cho sản phẩm của họ mà không ảnh hưởng hoặc ảnh 
hưởng ít đến chi phí chung của hàng may mặc. Các thương hiệu 
nhỏ hơn có thể thấy rằng nó làm tăng thêm chi phí cuối cùng mặc 
dù thường trong những trường hợp này, có nhiều lợi nhuận hơn để 
xử lý. 

Điều quan trọng cũng cần nhớ rằng giống như mọi thứ, bạn sẽ nhận 
được những gì bạn bỏ tiền ra. Những người trồng cotton của Úc 
sản xuất ra những vụ mùa bền vững, chất lượng rất cao và hầu như 
không bị ô nhiễm, làm cho sản phẩm trở nên rất hấp dẫn đối với 
khách hàng là các nhà máy kéo sợi. Mặc dù việc chuyển sang sử dụng 
cotton của Úc không tạo ra sự khác biệt lớn đối với chi phí chung 
của hàng may mặc, nhưng việc trả thêm một chút có nghĩa là bạn 
sẽ nhận được những sản phẩm may mặc có chất lượng vượt trội mà 
chúng ta biết rằng người tiêu dùng sẽ thích mua.

NHỮNG NGƯỜI TRỒNG COTTON Ở ÚC  
SẢN XUẤT RA NHỮNG VỤ MÙA CHẤT LƯỢNG CAO  
VỚI Ô NHHIỄM HẦU NHƯ BẰNG KHÔNG

Biểu đồ giá hợp đồng này cho thấy sự biến động của giá cotton trong 5 năm, do các yếu tố cung và cầu nêu trên. Nguồn: https://www.barchart.com/futures/quotes/
CTK19/interactive-chart 
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SẢN PHẨM COTTON ĐẮT TIỀN
Có một số lượng lớn các thành phần chi phí trong bất kỳ sản phẩm 
cotton nào và việc hiểu được những thành phần này là rất quan trọng 
trong việc hiểu được chi phí thành phần nguyên liệu thô của bạn và do 
đó điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá chung của sản phẩm.

> Sợi cotton thô
> Sản xuất sợi
> Sản xuất, nhuộm và hoàn thiện vải
> Cắt, may và cắt gọn
> Vận chuyển, thuế và chi phí thương mại
> Các chi phí khác, chẳng hạn như tiếp thị sản phẩm
Một quy tắc chung được nhiều thương hiệu sử dụng là chi phí tăng 
gần gấp đôi ở mỗi giai đoạn sản xuất chính.

CHI PHÍ VẢI
66%  Nguyên liệu thô

4%  Kích Thước & Hóa Chất

8% Chi phí bảo vệ

8%  Tiền công và tiền lương của công nhân

7%    Lãi đầu tư, cho vay, vốn lưu động, khấu hao

7%  Tổng chi phí và chi phí hành chính

THÀNH PHẨM MAY MẶC 
PHÂN TÍCH CHI PHÍ

  Bán lẻ

  Lợi nhuận thương hiệu

  Chi phí vật liệu

  Chi phí vận chuyển

  Bên trung gian

  Lợi nhuận nhà máy

  Chi phí chung

  Lương công nhân

VÍ DỤ CƠ CẤU GIÁ CỦA MỘT CHIẾC ÁO THUN COTTON BUÔN BÁN CÔNG BẰNG

5% Nông Trại Cotton Buôn Bán Công Bằng

4% Kéo sợi

5% Dệt kim

7% Nhuộm/Giặt

5% Cắt gọn

6% Chứng Nhận & Đóng Gói

3% Vận chuyển

15% Thuế

50% 
Nhà Máy Sản Xuất

(cắt, may, ép & đóng gói) 

* Không bao gồm chi phí kinh 
doanh địa phương như tiền 
lương, chi phí chung, thiết kế 
và tiếp thị. 

* Nguồn: Sustainably Chic, 1 tháng 8, 2020

* www.sourcemygarment.com (2015)

$9,22
CHI PHÍ THỰC*
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MẸO QUẢN LÝ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHI THƯƠNG 
LƯỢNG GIÁ
Cách tốt nhất để thương lượng chi phí sử dụng cotton Úc trong 
hàng may mặc của bạn là đặt ra nhiều câu hỏi, để bạn hiểu rõ về 
nơi được cho là phát sinh chi phí bổ sung. Bằng cách đó, bạn có thể 
đặt câu hỏi về các tính toán, và đạt được mức giá mà bạn hài lòng. 
Cotton Australia có thể hỗ trợ bằng cách đóng vai trò như một 
nguồn tham khảo để các thương hiệu kiểm tra tính hợp pháp của 
các tuyên bố của các nhà cung cấp về giá cả. 

Đôi khi điều này là không thể, và có những rào cản thực sự như yêu 
cầu đặt hàng tối thiểu hoặc thiếu các mối quan hệ và khả năng nắm 
bắt thông tin của chuỗi cung ứng. Tin tốt là Cotton Australia đã 
làm việc với nhiều thương hiệu đã trải qua quá trình này và đã cung 
cấp thành công các sản phẩm chất lượng vượt trội với một chuỗi 
cung ứng có thể truy xuất nguồn gốc cho những khách hàng có 
phản hồi rất tích cực.

Tham khảo tờ thông tin Cách Tìm Nguồn Cung Ứng Cotton Úc để 
biết thêm thông tin và mẹo. 

Khó khăn có thể phát sinh khi:

>  Các nhà cung cấp và/hoặc các đối tác trong chuỗi cung ứng từ 
chối thay đổi hoặc làm điều gì đó khác đi

>  Các nhà cung cấp hoặc các đối tác trong chuỗi cung ứng tăng 
mạnh chi phí mà không có lý do chính đáng

>  Các nhà cung cấp hoặc các đối tác trong chuỗi cung ứng miễn 
cưỡng tiết lộ nguồn cung ứng của họ

Một số phản hồi bạn có thể nghe từ các nhà cung cấp:

 >  Cotton Úc đắt hơn đáng kể so với những gì bạn hiện đang tìm 
nguồn cung ứng

> Đơn hàng của bạn quá nhỏ (điều này có thể đúng)

>  Không có cotton Úc khả dụng vào thời điểm này trong năm 
(sai!)

>  Cotton Úc phải được kéo sợi chậm hơn nhiều và đó là lý do tại 
sao nó đắt hơn (sai!)  
Có thể xảy ra trường hợp này nếu bạn sử dụng nó để sản xuất sợi 
chất lượng tốt hơn so với sản xuất trước đây. 

>  Tôi không biết sợi làm vải của bạn được làm ở đâu (điều này có 
thể đúng, nhưng cũng có thể tìm thấy thông tin)

THỎA THUẬN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP VỀ  
GIÁ COTTON ÚC
Các thương hiệu và nhà bán lẻ muốn sử dụng cotton Úc phải yêu cầu 
nó thông qua chuỗi cung ứng của họ bằng cách đưa ra yêu cầu cho 
các nhà cung cấp. Các thương hiệu có trách nhiệm áp dụng các hệ 
thống và quy trình để đảm bảo rằng những gì họ mua là những gì họ 
đang trả tiền để mua. Cotton Úc có thể và đang được đưa vào nhiều 
loại sản phẩm khác nhau bao gồm quần áo, đồ gia dụng, sợi và vải – 
với chi phí không tăng đáng kể. Các nhà cung cấp muốn hợp tác với 
bạn có thể yêu cầu sản phẩm của bạn phải được làm 100% từ cotton 
Úc, hoặc pha trộn với cotton Úc.

Thông thường, giá cả trở thành một phần của thương lượng với các 
nhà cung cấp.  
Như tờ thông tin này chỉ ra, bạn có thể phải trả nhiều hơn một chút 
cho cotton Úc nhưng việc sử dụng cotton Úc sẽ không quá đắt đỏ và 
bạn có khả năng sẽ thấy sự cải thiện về chất lượng đáng để bỏ ra. Các 
nhà cung cấp thường muốn tránh thêm sự phức tạp hoặc các bước bổ 
sung vào hoạt động của họ, do đó có thể cố gắng ngăn bạn tìm nguồn 
cung ứng loại cotton khác với loại cotton mà họ đã quen sử dụng.

THÔNG TIN BỔ SUNG

www.australiacotton.com.au
cotton2market@cotton.org.au

THEO DÕI GIÁ COTTON THẾ GIỚI
Cotton Australia khuyến cáo các thương hiệu cam kết tìm 
mua cotton Australia lâu dài nên tiếp cận thông tin thị 
trường và giá cotton thế giới thường xuyên có thể giúp đưa 
ra quyết định. Những thông tin này thường là trên cơ sở 
đăng ký nhận thông tin.

>  Cotlook có một các dịch vụ đăng ký khác nhau để giúp 
các doanh nghiệp điều hướng trên thị trường hàng hóa 
cotton. (www.cotlook.com)

>  Cotton Compass là một dịch vụ đăng ký nhận thông 
tin hàng tuần được thiết kế riêng cho ngành cotton Úc 
và các thị trường của nó. (www.cottoncompass.com.au)


